Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm Vòng đeo tay quản lý bệnh nhân duy trì hoạt động thường xuyên năm 2022 
 (Kèm Thư mời báo giá ngày 14/4/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Phân nhóm theo TT 14
	Số lượng

	1
	Giấy in vòng đeo cổ tay người lớn, mầu xanh
	200PCS
	Trung Quốc
	 Cái 
	- Nước sản xuất: Trung Quốc

- Thông số kỹ thuật: 

+  Vòng đeo cổ tay người lớn, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp;

+ Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 280 mm và rộng 30 mm;

+ In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; 

+ Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 140 và rộng 30 mm;

+ Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày;
+ Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng  0,09 mm;

+ Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp;

+ Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn/ 200 cái vòng đơn lẻ.

+ Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N
	
	39.000

	2
	Giấy in vòng đeo cổ tay người lớn, mầu đỏ
	200PCS
	Trung Quốc
	 Cái
	- Nước sản xuất: Trung Quốc

- Thông số kỹ thuật: 

+ Vòng đeo cổ tay người lớn, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp;

+ Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 280 mm và rộng 30mm;

+ In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; 

+ Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 140 mm  và rộng 30 mm;

+ Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày;

+ Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm;

+ Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp;

+ Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn/ 200 cái vòng đơn lẻ.

  + Kích thước: cao 30cm, rộng 20cm, sâu 12 cm, đáy 20 cm, dạng hộp.

+ Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N
	
	4.000

	3
	Giấy in vòng đeo cổ tay người lớn, mầu vàng
	200PCS
	Trung Quốc
	 Cái
	- Nước sản xuất: Trung Quốc

- Thông số kỹ thuật: 

  + Vòng đeo cổ tay người lớn, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp;

+ Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 280 mm và rộng 30 mm;

+ In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; 

+  Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 140 mm  và rộng 30 mm;

+ Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày;

+  Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm;

+ Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp;

+ Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn/ 200 cái vòng đơn lẻ.

+ Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N
	
	22.000

	4
	Giấy in vòng đeo cổ tay trẻ em, mầu xanh
	T610
	Trung Quốc
	 Cái
	- Nước sản xuất: Trung Quốc

- Thông số kỹ thuật: 

+  Vòng đeo cổ tay, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp;

+ Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 200 mm và rộng 15 mm;

+ In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; 

+ Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 140 mm
+ Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày;
+  Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm;

+  Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp;

+ Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn/ 200 cái vòng đơn lẻ.

+ Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N
	
	2.000

	5
	Giấy in vòng đeo cổ tay trẻ em, mầu đỏ
	T620
	Trung Quốc
	 Cái 
	- Nước sản xuất: Trung Quốc

- Thông số kỹ thuật:

+  Vòng đeo cổ tay, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp;

+  Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 200 mm và rộng 15mm;

+  In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; 

+  Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 140 mm  và rộng 30 mm;

+  Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày;

+  Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm;

+ Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp;

+  Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn/ 200 cái vòng đơn lẻ.

 + Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N
	
	1.200


MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)
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BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền
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Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.
Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022
ĐẠI DIỆN CÔNG TY


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

